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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
Thời gian thực hiện : 5 tuần( Từ ngày 2/12/2024- 3/1/2024) 

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan Hương- Bùi Thị Minh Trang
I/ MỤC TIÊU - NỘI DUNG CHỦ ĐỀ.

CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

6

 Thực hiện đúng kỹ 
thuật và thuần thục các 
động tác trong bài tập 
thể dục theo hiệu lệnh, 
nhịp bản nhac, bài hát. 
Bắt đầu và kết thúc 
động tác đúng nhịp.

 Tập kết hợp 5 động 
tác trong bài thể dục

Bài 4: (Hô hấp: / Tay: 
Đánh xoay tròn 2 cánh 
tay/ Lưng, bụng: Hai 
tay lên cao, cúi chạm 
mũi chân/ Chân:  2 tay 
dang ngang, chân bước 
sang ngang, 2 tay ra 
trước khụy chân/ Bật: 
Bật luân phiên chân 
trước chân sau)

Sân 
chơi

x

TDS TDS TDS TDS

26

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện vận 
động đi lên, xuống trên 
ván dốc dài 2,5m, rộng 
0,3m, một đầu kê cao 
0,3m

Đi trên ván kê dốc 
(dài 2,5m, rộng 
0,3m, một đầu kê 
cao 0,3m)

Tiết học "Đi trên ván 
kê dốc"
- HĐNT: Trò chơi  : 
Đi trên cầu nghiêng

Sân 
chơi

 

  HĐH  
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

30

Giữ được thăng bằng 
cơ thể, không làm rơi 
vật đang đội trên đầu 
khi đi trên ghế thể dục

Đi thăng bằng trên 
ghế thể dục (2m x 
0,25m x 0,35m) đầu 
đội túi cát

Tiết học: Đi thăng 
bằng trên ghế thể dục 
(2m x 0,25m x 0,35m) 
đầu đội túi cát

Sân 
chơi

 

HĐH    

 31

Mạnh mẽ, khéo léo, 
phối hợp nhịp nhàng 
khi đi theo đội hình, đội 
ngũ và đi đều bước

 Trườn chui qua 
cổng (dây) cao 40cm

 Trò chơi: Trườn chui 
qua cổng (dây) cao 
40cm

Sân 
chơi

 

HĐN
T    

59
Trườn thẳng hướng 
đích, liên tục 2m và 
theo khả năng

 Trườn chui qua 
cổng (dây) cao 40cm

Trò chơi: Trườn chui 
qua cổng (dây) cao 
40cm

Lớp 
học

 

  HĐG  

83

Ném được trúng đích 
ngang ở khoảng cách 
xa 2m, đường kính 
40cm bằng 1 tay/ 2 tay

Ném được trúng 
đích ngang ở khoảng 
cách xa 2m, đường 
kính 40cm bằng 2 
tay

Tiết học:Ném được 
trúng đích ngang ở 
khoảng cách xa 2m, 
đường kính 40cm bằng 
2 tay

Sân 
chơi

x

   
HĐH
+HĐ
G

95

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện vận 
động bật xa tối thiểu 50 
cm

Bật xa tối thiểu 
50cm

Tiết học: Bật xa tối 
thiểu 50cm

Sân 
chơi

x

 
HĐH
+HĐ
G
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

10
5

Bền bỉ, dẻo dai và giữ 
được thăng bằng khi 
nhảy lò cò được ít nhất 
5 bước liên tục, đổi 
chân theo yêu cầu

Nhảy lò cò 5 bước 
liên tục, đổi chân 
theo yêu cầu

Tiết học: Nhảy lò cò 5 
bước liên tục, đổi chân 
theo yêu cầu

Sân 
chơi

x

  
HĐH
+HĐ
NT

 

 11
5

 Tô màu kín, không 
chờm ra ngoài đường 
viền các hình vẽ

Tô màu hình vẽ
Trò chơi: Tô màu đồ 
dùng các nghề, chữ 
cái, số…

Lớp 
học  

HĐG   HĐG

 11
6

 Biết vẽ hình và sao 
chép các chữ cái, chữ 
số

Vẽ hình và sao chép 
các chữ cái, chữ số: 
6,7 8 b d đ

Trò chơi Vẽ hình và 
sao chép các chữ cái, 
chữ số: 6,7 8 b d đ

Lớp 
học

 

HĐG HĐG HĐG HĐG

 11
9

 Cắt, xé được theo 
đường viền thẳng và 
cong của các hình đơn 
giản

Cắt, xé theo đường 
viền thẳng và cong 
của các hình đơn 
giản

trò chơi: Cắt, xé theo 
đường viền thẳng và 
cong của các hình đơn 
giản

Lớp 
học

 

HĐG  HĐG  

13
0

Ghép và dán được các 
hình vào đúng vị trí cho 
trước, không bị nhăn

Ghép hình trang trí 
cây, quả , rau

Trò chơi: Ghép hình 
trang trí ngày tết, mùa 
xuân

Lớp 
học
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

13
4a.

 Trẻ biết sử dụng một 
số đồ dùng kĩ thuật: cờ 
lê, mỏ lết, ốc, vít, búa, 
kìm, bộ ghép hình 
thông minh… biết tháo 
lắp, lắp ráp, buộc gắn, 
tạo một số mô hình 
vườn hoa, vườn cây 
đơn giản.

Một số đồ dùng kĩ 
thuật: cờ lê, mỏ lết, 
ốc vít , búa, kìm bộ 
ghép hình... cách sử 
dụng

Hướng dẫn trẻ sử dụng 
một số đồ dùng kĩ 
thuật: cờ lê, mỏ lết, ốc 
vít , búa, kìm bộ ghép 
hình... cách sử dụng 
trong góc Xây dựng

 Lớp 
học

 

HĐG  HĐG  

 14
7

 Biết mỗi thực phẩm có 
nhiều dạng chế biến và 
cách ăn khác nhau. Có 
khả năng thực hành một 
số thao tác cơ bản trong 
chế biến một số món 
ăn, thức uống đơn giản

Chế biến một số 
món ăn thân thuộc

Bảng chơi: Các thao 
tác và quy trình Chế 
biến món sữa chua

Lớp 
học

 

HĐG   HĐG

14
7a

Biết tên, đặc điểm của 
một số món ăn đặc sản 
Hải Phòng.

Tên, đặc điểm, dạng 
chế biến của một số 
món ăn đặc sản Hải 
Phòng.

Tên, đặc điểm, dạng 
chế biến của bánh đa 
cua

 Lớp 
học

 

HĐG    

15
4

Biết lựa chọn ăn/không 
ăn những thức ăn có 
lợi/có hại cho sức khỏe

Thức ăn có lợi/ có 
hại cho sức khỏe con 
người

Trò chuyện về Thức ăn 
có lợi/ có hại cho sức 
khỏe con người

Lớp 
học

 

VS-
AN  VS-

AN  
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 17
5

 Có kỹ năng sử dụng đồ 
dùng phục vụ ăn uống 
thành thạo, khéo léo

Cách sử dụng đồ 
dùng ăn uống

Dạy trẻ Cách sử dụng 
đồ dùng ăn uống thành 
tạo

Lớp 
học

 

HĐG HĐG HĐG HĐG

19
1

Biết cách phân biệt 
thực phẩm/ thức ăn 
sạch, an toàn

Phân biệt thực 
phẩm/ thức ăn sạch, 
an toàn

Trò chơi: Chọn thực 
phẩm/ thức ăn sạch, an 
toàn

 Lớp 
học

 

 HĐG HĐG  

21
9

Nhận biết được một số 
trường hợp khẩn cấp

Một số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, có 
người rơi xuống 
nước, ngã chảy 
máu,..)

 Hướng dẫn trẻ Một số 
trường hợp khẩn cấp 
(cháy, có người rơi 
xuống nước, ngã chảy 
máu,..)

Lớp 
học

x

   ĐTT

 22
1

 Biết kêu cứu, gọi 
người giúp đỡ khi gặp 
nguy hiểm

Địa chỉ, số điện 
thoại của người thân 
và các số điện thoại 
trợ giúp: 
111,113,114,115

TC thực hành:  nói Địa 
chỉ, số điện thoại của 
người thân và các số 
điện thoại trợ giúp: 
111,113,114,115

Sân 
chơi

 

HĐC    
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

22
5a.

 Biết rèn luyện, củng cố 
các nhóm cơ toàn thân 
và sự phối hợp khéo léo 
trong vận động

Trò chơi vận động, 
trò chơi dân gian 
như kéo co, Lộn cầu 
vồng, xi mô khoai…

Trò chơi vận động, trò 
chơi dân gian như kéo 
co, Lộn cầu vồng, xi 
mô khoai…

 Sân 
chơi

 

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

 23
6

Biết được mối liên hệ 
đơn giản giữa đặc điểm 
cấu tạo và cách sử dụng 
của đồ dùng/quen thuộc

Mối liên hệ đơn giản 
giữa đặc điểm cấu 
tạo và cách sử dụng 
đồ dùng quen thuộc

Trò chuyện về mối liên 
hệ đơn giản giữa đặc 
điểm cấu tạo và cách 
sử dụng đồ dùng quen 
thuộc

 Sân 
chơi

 

 HĐC   

 23
9

 Biết phân loại đồ dùng, 
đồ chơi theo 2-3 dấu 
hiệu về chất liệu và 
công dụng

Phân loại đồ dùng, 
đồ chơi theo 2-3 dấu 
hiệu về chất liệu và 
công dụng

trò chơi: Phân loại đồ 
dùng, đồ chơi theo 2-3 
dấu hiệu về chất liệu 
và công dụng

Lớp 
học

 

HĐG HĐG  HĐG

 25
3a

 Trẻ biết kết hợp một số 
loại thực phẩm khác 
nhau để tạo ra món ăn 
đơn giản

Kết hợp một số loại 
thực phẩm khác 
nhau để tạo ra món 
ăn đơn giản

Xem video Một số loại 
hoa quả làm sữa chua 
dầm

 Lớp 
học

 

   HĐC

 25
8

 Trẻ biết tên gọi, quy 
trình chế biến một số 
món ăn đơn giản trong 
cuộc sống hàng ngày.

 Tìm hiểu về  một số 
nguyên liệu làm sữa 
chua

Giờ học STEAM:  Tìm 
hiểu về  một số nguyên 
liệu và quy trình làm 
sữa chua

 Lớp 
học

 

   HĐH
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 

 Có khả năng tự quan 
sát, phán đoán để phát 
hiện được mối liên hệ 
đơn giản giữa, cây với 
môi trường sống và 
cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát một số loại 
cây, rau

Quan sát một số loại 
cây, rau trong vườn

Sân 
chơi

 

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

Thời tiết thay đổi 
theo mùa và thứ tự 
các mùa trong năm

Trò chuyện với trẻ về 
mặc trang phục phù 
hợp khi thời tiết thay 
đổi theo mùa

Sân 
chơi

 

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
26
5

Biết thời tiết thay đổi 
theo mùa và thứ tự các 
mùa trong năm
 

Quan sát thời tiết
Hướng dẫn trẻ quan sát 
thời tiết trong ngày; 
bầu trời, gió, nắng…

Sân 
chơi

 

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

26
7

 Dự đoán được một số 
hiện tượng tự nhiên đơn 
giản sắp xảy ra

Dấu hiệu dự báo về 
sự xuất hiện của một 
số hiện tượng tự 
nhiên 

Quan sát, nhận biết dự 
báo về sự xuất hiện 
của một số hiện tượng 
tự nhiên 

Sân 
chơi

 

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

29
5a

Biết cách giữ gìn bảo 
quản điện thoại, Ipad, 
máy tính

Cách giữ gìn bảo 
quản điện thoại, 
Ipad, máy tính

Hướng dẫn trẻ giữ gìn 
bảo quản điện thoại, 
Ipad, máy tính

 Lớp 
học

 
  HĐC  
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

29
5b

Có khả năng sử dụng 
phần mềm vẽ trên máy 
tính, Ipad, điện thoại.

Sử dụng phần mềm 
vẽ trên máy tính, 
Ipad, điện thoại.

Hướng dẫn trẻ sử dụng 
phần mềm vẽ trên máy 
tính, Ipad, điện thoại.

 Lớp 
học

 

   HĐG

29
5a

 Biết đặc điểm, công 
dụng và cách sử dụng 
nguyên vật liệu tái chế

Đặc điểm, công 
dụng và cách sử 
dụng nguyên vật liệu 
tái chế.

Trò chơi: Làm ống 
nghe bác sĩ. + Làm mũ 
chú bộ đội

 Lớp 
học

 

 HĐG  HĐ
G HĐG

29
5b

Biết phân loại rác: Khó 
phân hủy, dễ phân hủy. 
Biết được một số 
nguyên học liệu có thể 
tái chế được.

Đặc điểm, công 
dụng và cách sử 
dụng nguyên vật liệu 
tái chế.

Đặc điểm, công dụng 
và cách sử dụng giấy 
tái chế tái chế.

 Lớp 
học

 

HĐG    

 
 

… Quan sát, so sánh, 
dự đoán và thảo luận 
về đặc điểm, tính 
chất của sữa chua

Thí nghiệm: Sự lên 
men của sữa chua

 Lớp 
học

 

   HĐC
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

Trẻ biết sử dụng công 
cụ đơn giản để thử 
nghiệm, quan sát, so 
sánh, dự đoán và thảo 
luận về đặc điểm, tính 
chất của đối tượng. 
 

Sử dụng công cụ 
đơn giản để thử 
nghiệm, quan sát, so 
sánh, dự đoán và 
thảo luận về đặc 
điểm, tính chất của 
đối tượng. 

Trò chơi: Bé tập đong 
sữa .

 Lớp 
học

 

   HĐC

 

 Biếtử dụng công cụ 
đơn giản để thử 
nghiệm, quan sát, so 
sánh, dự đoán và thảo 
luận về đặc điểm, tính 
chất của đối tượng.

Sử dụng công cụ 
đơn giản để thử 
nghiệm, quan sát, so 
sánh, dự đoán và 
thảo luận về đặc 
điểm, tính chất của 
đối tượng. 

Thí nghiệm: Ủ sữa 
chua

 Lớp 
học     HĐG

32
9
 

 Biết thêm bớt  trong 
phạm vi 7 

Thêm bớt trong 
phạm vi 7

Tiết học: Thêm bớt 
trong phạm vi 7
- HĐG: Trò chơi thêm 
bớt cho đủ

Lớp 
học

x

HĐH
+HĐ
H
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

Biết tách một nhóm đối 
tượng trong phạm vi 6 
thành hai nhóm bằng ít 
nhất 2 cách và so sánh 
số lượng của các nhóm. 

_   tách nhóm  đối 
tượng thành 2 nhóm 
nhỏ hơn  trong phạm 
vi 7

Tiết học:  tách nhóm  
đối tượng thành 2 
nhóm nhỏ hơn  trong 
phạm vi 7
- HĐG: trò chơi: Chia 
thành 2 nhóm bằng các 
cách khác nhau 

Lớp 
học

 

  
HĐH
+HĐ
G

 

33
9

Biết ghép thành cặp 
những đối tượng có mối 
liên quan

Ghép thành cặp 
những đối tượng có 
mối liên quan

Trò chơi các hình 
tương phản quan

Lớp 
học

x

HĐG  HĐG  

35
3

Biết thu thập thông tin 
và tạo ra biểu đồ, đồ thị 
đơn giản (VD: biểu đồ 
về thời tiết, chiều cao 
cây,…)

Tạo biểu đồ, đồ thị 
đơn giản trên máy 
tính

Tạo biểu đồ, đồ thị 
đơn giản trên máy tính

 Lớp 
học

 

 HĐC   

35
9

Gọi tên và chỉ ra được 
các điểm giống, khác 
nhau giữa hai  hai khối 
cầu và khối trụ 

Nhận biết, gọi tên 
khối cầu, khối trụ,và 
nhận dạng các khối 
hình đó trong thực tế

 Tiết học: Nhận biết 
khối cầu khối trụ và 
nhận dạng chúng trong 
thực tế
- HĐG: Trò chơi tìm 
đồ dùng có dạng khối 
cầu, khối trụ

Lớp 
học

x

  
HĐH
+HĐ
G
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

36
0

Gọi tên và chỉ ra được 
các điểm giống, khác 
nhau giữa khối khối 
vuông và khối chữ nhật

Nhận biết, gọi tên 
khối vuông, khối 
chữ nhật và nhận 
dạng các khối hình 
đó trong thực tế

Tiết học: Nhận  khối 
vuông và khối chữ 
nhật, và nhận dạng các 
khối hình đó trong 
thực tế

Lớp 
học

x

 HĐC HĐG HĐG

37
2

Phân biệt  được hôm 
qua, hôm nay, ngày mai 
qua các sự kiện hàng 
ngày

Nhận biết hôm qua, 
hôm nay, ngày mai

Trò chuyện, nhận biết 
về hôm qua, hôm nay 
và ngày mai

Lớp 
học

x

  HĐC  

37
3

Gọi được tên các ngày 
trong tuần theo thứ tự

Gọi tên các ngày 
trong tuần

Gọi tên các ngày trong 
tuần

Lớp 
học

x

HĐC   HĐC

39
5

Biết được một số nghề 
truyền thống của địa 
phương. Nói được đặc 
điểm và sự khác nhau 
của một số nghề. 

Một số nghề quen 
thuộc mà bé thích

Giờ học:             + Tìm 
hiểu về  một số nghề 
phổ biến trong xã hội                  
+ Tìm hiểu về nghề 
bác sĩ         + Tìm  hiểu 
Chú bộ đội  

Lớp 
học

x

HĐH
+HĐ
G

HĐH
+HĐ
G+H
ĐC

HĐH
+HĐ
G
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 41
0

 Có khả năng nghe hiểu 
các từ khái quát, từ trái 
nghĩa

Nghe hiểu các từ 
khái quát từ trái 
nghĩa

Nghe hiểu các từ khái 
quát (Đồ dùng theo 
nghề,), từ trái nghĩa 
(cao - thấp, ngắn - dài)

Lớp 
học

 

 ĐTT   

 41
6

 Có khả năng nghe hiểu 
nội dung truyện kể, 
truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề thực 
hiện

Nghe kể chuyện về 
chủ đề nghề nghiệp

Nghe kể truyện:  Ba 
anh em
- HĐC, HĐG: kể 
chuyện theo rối

Lớp 
học

x

HĐH
+HĐ
G+H
ĐC

   

 42
5

 Kể rõ ràng, có trình tự 
về sự việc, hiện tượng 
nào đó để người nghe 
có thể hiểu được

 Kể lại sự việc, hiện 
tượng theo trình tự

 Tổ chức cho trẻ kể về 
hiện tượng thiên nhiên 
mà trẻ nhìn  đã được 
thấy.

 Sân 
chơi

 

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

 43
5

 Biết bày tỏ tình cảm, 
nhu cầu và hiểu biết 
của bản thân một cách 
rõ ràng, dễ hiểu bằng 
các câu đơn, câu ghép 
khác nhau

Bày tỏ tình cảm, nhu 
cầu và hiểu biết của 
bản thân một cách rõ 
ràng, dễ hiểu bằng 
các câu đơn, câu 
ghép khác nhau

Dạy trẻ bày tỏ tình 
cảm, nhu cầu và hiểu 
biết của bản thân một 
cách rõ ràng, dễ hiểu 
bằng các câu đơn, câu 
ghép khác nhau

 Lớp 
học

 

 ĐTT   

 43
5

 Có khả năng đọc thuộc 
bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi và 
chủ đề thực hiện. Có 
khả năng đọc biểu cảm 

Làm quen với một 
số bài thơ,  chủ đề

Giờ học:         .             
. + Đồng dao: Đi cầu 
đi quán                         
+ Thơ Chú bộ đội hành 
quân trong mưa

 Lớp 
học

 

  
HĐH
+HĐ
G

HĐH
+HĐ
G
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

bài thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ tuổi

 

 Biết sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ phép, lịch 
sự  phù hợp với tình 
huống trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép, lịch 
sự  "Cảm ơn", "Xin 
lỗi"; "Xin phép"; 
"Thưa"; "Dạ"; 
"Vâng"… phù hợp 
với tình huống trong 
giao tiếp

Dạy trẻ sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ phép, 
lịch sự  "Cảm ơn", 
"Xin lỗi"; "Xin phép"; 
"Thưa"; "Dạ"; 
"Vâng"… phù hợp với 
tình huống trong giao 
tiếp

 Lớp 
học

 

ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

45
0

 Biết trả lời các câu hỏi 
về nguyên nhân, so 
sánh: "Tại sao?"; "Có gì 
giống nhau?"; "Có gì 
khác nhau?"; "Do đâu 
mà có?"; Biết hỏi lại 
khi không hiểu người 
khác nói: "tại sao?", 
"như thế nào?"

Trả lời các câu hỏi 
về nguyên nhân, so 
sánh: "Tại sao?"; 
"Có gì giống nhau?"; 
"Có gì khác nhau?"; 
"Do đâu mà có?"; 
Biết hỏi lại khi 
không hiểu người 
khác nói: "tại sao?", 
"như thế nào?"

Trả lời các câu hỏi về 
nguyên nhân, so sánh: 
"Tại sao?"; "Có gì 
giống nhau?"; "Có gì 
khác nhau?"; "Do đâu 
mà có?"; Biết hỏi lại 
khi không hiểu người 
khác nói: "tại sao?", 
"như thế nào?"

Sân 
chơi

 

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

 45
5

 Biết tự chọn sách để 
"đọc" và xem

Tự chọn sách để 
"đọc" và xem

Hướng dẫn trẻ Tự 
chọn sách để "đọc" và 
xem

Lớp 
học

 
HĐG HĐG HĐG HĐG

47
3

Có khả năng nhận dạng 
các chữ u,ư  trong bảng 
chữ cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

 Nhận dạng chữ cái 
u ư

Giờ học: LÀm quen 
chữ cái u, ư

Lớp 
học

x

 

HĐH
+HĐ
G+H
ĐC

  

47
4

Có khả năng nhận dạng 
các chữ I,t,c trong bảng 
chữ cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ 
I,t,c trong bảng chữ 
cái Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

'+ Nhóm chữ cái i - t - 
c
- Trò chơi: Nhận dạng 
chữ cái,, sao chép…

Lớp 
học

x

  

HĐH
+HĐ
G+H
ĐC
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 48
4

 Biết tô, một số kí hiệu, 
chữ cái, tên của mình Đồ các nét chữ Trò chơi: Tô đồ các 

chữ u,ư,I,t,c…
Lớp 
học  

HĐG HĐG HĐC  

49
8

Biết chủ động làm một 
số công việc đơn giản 
hàng ngày

Chủ động và độc lập 
trong một số hoạt 
động

Trò chuyện hướng dẫn 
trẻ chủ động thực hiện 
nhiệm vụ được giao

Lớp 
học

 
ĐTT  VS-

AN  

49
9

Mạnh dạn bày tỏ ý kiến 
của bản thân

Mạnh dạn, tự tin bày 
tỏ ý kiến

Rèn trẻ kỹ năng mạnh 
dạn tự tin trả lời câu 
hỏi

Lớp 
học  

HĐG    

 50
1

 Có khả năng đề xuất 
trò chơi và hoạt động 
thể hiện sở thích của 
bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, 
phân vai chơi, lựa 
chọn vật liệu chơi, 
thực hiện vai trò 
trong nhóm chơi. 

Hướng dẫn trẻ Tự lựa 
chọn trò chơi, phân vai 
chơi, lựa chọn vật liệu 
chơi, thực hiện vai trò 
trong nhóm chơi. 

Lớp 
học

 

 HĐG HĐG  

50
5

Có khả năng tự làm 
được một số việc đơn 
giản trong sinh hoạt 
hàng ngày

Tự làm một số việc 
đơn giản hàng ngày

Rèn trẻ tự rửa cốc, 
phơi khăn

Lớp 
học

x

VS-
AN   VS-

AN

 52
5

 Cố gắng tự hoàn thành 
đến cùng công việc 
được giao có sự giám 
sát của giáo viên. Tự 
nhận xét được mức độ 
hoàn thành công việc. 
Biết thể hiện sự vui 

 Thực hiện công việc 
theo sự phân công và 
giám sát của cô giáo

 Trò chuyện với  trẻ 
thực hiện công việc 
trong lớpvà nhận xét 
về mức độ hoàn thành 
của minh

 Lớp 
học

 

  HĐG  
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

thích khi hoàn thành 
công việc

53
5

Biết thay đổi hành vi và 
thể hiện cảm xúc phù 
hợp với hoàn cảnh

Sự thích ứng phù 
hợp hoàn cảnh giao 
tiếp

Dạy trẻ thích ứng phù 
hợp hoàn cảnh giao 
tiếp

 Lớp 
học

 

  HĐC  

Quan tâm và giúp đỡ 
người khác

Trò chuyện với trẻ 
quan tâm giúp đỡ khi 
bạn cần giúp đỡ

Lớp 
học

 

  HĐC  
 
 53
6

 Thích chia sẻ cảm xúc, 
kinh nghiệm, đồ dùng, 
đồ chơi với những 
người gần gũi. Sẵn sàng 
giúp đỡ người khác khi 
gặp khó khăn.
 

Lắng nghe và trao 
đổi ý kiến với người 
khác

Trò chuyện về ý tưởng 
dự án : Làm sữa chua

Lớp 
học

 

   HĐC

 55
4

 Biết lắng nghe ý kiến 
của người khác và trao 
đổi ý kiến, chia sẻ kinh 
nghiệm của mình với 
các bạn

 Lắng nghe và trao 
đổi ý kiến với người 
khác

Dạy trẻ tôn trọng, hợp 
tác, chấp nhận

 Lớp 
học

 

HĐG   HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 55
8

 Biết thể hiện sự thân 
thiện, đoàn kết với bạn 
bè và chấp nhận sự 
phân công của nhóm 
bạn và người lớn

Biết quan tâm, chia 
sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn 
sàng thực hiện 
nhiệm vụ đơn giản 
cùng người khác.

Dạy trẻ biết quan tâm, 
chia sẻ, giúp đỡ bạn. 
Sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ đơn giản 
cùng người khác.

 Lớp 
học

 

   HĐG

Hành vi bảo vệ môi 
trường

Hướng dẫn trẻ Hành vi 
bảo vệ môi trường

Sân 
chơi

 

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

HĐN
T

Hành vi giữ gìn, bảo 
vệ môi trường

Tổ chức cho trẻ tham 
gia 1 số hoạt động bảo 
vệ môi trường: Nhặt 
rác,bỏ rác đúng 
nơi…giữ sạch vệ sinh 
- HĐNT: Quan sát 
thùng rác

Phòn
g 
chức 
năng

x

HĐN
T  HĐN

T  

57
1
 
 

Có hành vi bảo vệ môi 
trường trong sinh hoạt 
hàng ngày và biết nhắc 
nhở mọi người xung 
quanh cùng thực hiện
 
 

Hành vi giữ gìn, bảo 
vệ môi trường

Giờ học: Bé phân loại 
rác thải

Sân 
chơi

 

 

HĐH
+HĐ
G+H
ĐC
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

57
2

Biết tiết kiệm điện, tắt 
quạt , tắt điện khi ra 
khỏi phòng

Tiết kiệm điện Hướng dẫn trẻ một số 
thao tác tiết kiệm điện

 Lớp 
học

 

  HĐC  

57
2.4
.5.
a

Trẻ bước đầu biết sử 
dụng một số đồ dùng 
công nghệ

Sử dụng một số thiết 
bị điện đơn giản và 
kỹ năng đảm bảo an 
toàn cho bản thân

Trò chơi: An toàn khi 
sử dụng điện trong gia 
đình

 Lớp 
học

 

HĐG    

57
3

Biết tiết kiệm nước, khi 
rửa tay , khóa vòi nước 
sau khi sử dụng

Biết tiết kiệm nước, 
khi rửa tay , khóa 
vòi nước sau khi sử 
dụng

Hướng dẫn trẻ tiết 
kiệm nước, khi rửa tay 
, khóa vòi nước sau khi 
sử dụng

 Lớp 
học

 

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 57
8

 Biết thể hiện thái độ 
tán thưởng, tự khám 
phá, bắt chước âm 
thanh, dáng điệu và sử 
dụng các từ gợi cảm nói 
lên tình cảm khi nghe 
âm thanh gợi cảm, các 
bài hát, bản nhạc và 
ngắm nhìn vẻ đẹp của 
các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên, cuộc 
sống và tác phẩm nghệ 
thuật

ngắm nhìn vẻ đẹp 
nổi bật của các sự 
vật, hiện tượng trong 
thiên nhiên

Hướng dẫn trẻ ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi bật của 
các sự vật, hiện tượng 
trong thiên nhiên

 Sân 
chơi

 

HĐN
T   HĐN

T

 57
9

 Chăm chú lắng nghe, 
và hưởng ứng cảm xúc 
(hát theo, vỗ tay, nhún 
nhảy, lắc lư, thể hiện 
động tác minh họa) 
theo bài hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc thơ, 
đồng dao, ca dao, tục 
ngữ; thích nghe kể câu 
chuyện phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề 
thực hiện

Nghe bài hát,:  Anh 
phi công ơi, anh nông 
dân,   hạt lúa vàng, tóc 
xinh...  Bé làm bao 
nhiêu nghề….; 

 Lớp 
học

 

ĐTT ĐTT ĐTT  
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 58
0

 Thích thú, ngắm nhìn 
và biết sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm 
xúc của mình trước vẻ 
đẹp nổi bật (về màu 
sắc, hình dáng, bố 
cục…) của tác phẩm 
tạo hình

nói cảm nhận về vẻ 
đẹp nổi bật của tác 
phẩm tạo hình

Hướng dẫn trẻ nhận 
xét tác phẩm nghệ 
thuật

Lớp 
học

 

HĐG  HĐG HĐG

 

 Thích nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc

Nghe một số bản 
nhạc về chủ đề

Nghe một số bản nhạc 
về chủ đề

 Lớp 
học

 

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

 58
8

 Biết hát đúng giai điệu, 
lời ca, hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, tình 
cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, điệu 
bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của 
bài hát

Tiết học: Dạy hát bài: 
Vai chú mang súng.     
+ Hát: Dềnh dềnh dàng 
dàng
- HĐG: Trò chơi hát  
bé làm ca sĩ

Lớp 
học

x

  

HĐH
+HĐ
G+H
ĐC

HĐH
+HĐ
G+H
ĐC
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 59
1

 Có khả năng vận động 
nhịp nhàng phù hợp với 
sắc thái, nhịp điệu bài 
hát, bản nhạc với các 
hình thức (vỗ tay theo 
các loại tiết tấu, múa

Vận động nhịp 
nhàng theo giai điệu, 
nhịp điệu và thể hiện 
sắc thái phù hợp với 
các bài hát, bản nhạc

Giờ Học: Vận động 
nhịp nhàng theo giai 
điệu,bài hát: Vai chú 
mang súng, 

 Lớp 
học

 

  
HĐH
+HĐ
G

 

 59
4

 Biết phối hợp và lựa 
chọn các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật liệu 
thiên nhiên để tạo ra 
sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp 
các nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên, 
phế liệu để tạo ra các 
sản phẩm

+ Làm tóc thời trang.                
+ LÀm ống nghe bác 
sĩ.               + Làm mũ 
tặng chú bộ đội.

Lớp 
học

 

HĐG HĐG HĐG  

 59
7

 Biết phối hợp các kĩ 
năng vẽ để tạo thành 
bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức 
tranh có màu sắc hài 
hòa, bố cục cân đối

Vẽ: Chân dung bác sĩ                                  
- Vẽ chân dung chú bộ 
đội
- Vẽ thiết kế dự án sữa 
chua

Lớp 
học

 

 
HĐH
+HĐ
G

HĐH  HĐ
C

 60
1

 Biết phối hợp các kỹ 
năng cắt, xé dán để tạo 
thành bức tranh có màu 

cắt, xé dán để tạo 
thành bức tranh có 

- Cắt dán dụng cụ của 
các nghề. + Cắt dán 
dụng cụ bác sĩ. + Cắt 

Lớp 
học

x
HĐG HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

sắc hài hòa, bố cục cân 
đối

màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối

dán trang phục chú bộ 
đội. + Cắt dán trang trí 
đĩa cơm cuộn

60
1b

 Biết gấp giấy hình 
vuông, chữ 
nhật…thành các hình, 
sản phẩm đơn giản

Gấp giấy hình 
vuông, chữ 
nhật…thành các 
hình, sản phẩm đơn 
giản khác

Gấp giấy hình vuông, 
chữ nhật…thành các 
hình, sản phẩm đơn 
giản 

 Lớp 
học

 

  HĐG  

 
Biết đan những vật đơn 
giản từ các nguyên vật 
liệu khác nhau.

Hướng dẫn trẻ đan 
nong mốt từ những 
vật đơn giản từ các 
nguyên vật liệu khác 
nhau: Lá chuối, giấy 
màu

Hướng dẫn trẻ đan 
nong mốt từ những vật 
đơn giản từ các nguyên 
vật liệu khác nhau: Lá 
chuối, giấy màu

 Lớp 
học

 

      H
ĐG

 HĐ
G

 HĐ
G

 HĐ
G

 60
4

 Biết phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo thành 
sản phẩm có bố cục cân 
đối

Phối hợp các kĩ năng 
nặn để tạo thành sản 
phẩm có bố cục cân 
đối

Tiết học: Nặn dụng cụ 
nghề nông

Lớp 
học

 

HĐH
+HĐ
C

   

60
9

Biết pha trộn màu để 
tạo ra màu mới

Pha trộn, tô, vẽ, in 
màu nước

Pha trộn, tô, vẽ, in màu 
nước

 Lớp 
học

 

HĐG    
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 60
9

 Biết nhận xét các sản 
phẩm tạo hình về màu 
sắc, hình dáng, bố cục

Nhận xét sản phẩm 
tạo hình về màu sắc, 
hình dáng / đường 
nét và bố cục

Nhận xét sản phẩm tạo 
hình về màu sắc, hình 
dáng / đường nét và bố 
cục

Lớp 
học

 

HĐC  HĐC  

 62
2

 Có khả năng tìm kiếm, 
lựa chọn các dụng cụ, 
nguyên vật liệu phù 
hợp để tạo ra sản phẩm 
theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn 
các dụng cụ, nguyên 
vật liệu phù hợp để 
tạo ra sản phẩm theo 
ý t

Giờ học: Làm sữa chua Lớp 
học

x

   HĐH

          

  Trong đó: - Đón trả trẻ
   4 5 3 3

  - Thể dục sáng   1 1 1 1

  - Hoạt động góc
   22 15 21 17

  - Hoạt động góc
   20 13 16 15

     - Hoạt động học + Hoạt động góc
   2 2 5 2

  - Hoạt động ngoài trời
 

  10 8 9 8

  - Hoạt động ngoài trời
 

  10 8 8 8

   '- Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời   0 0 1 0
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CHỦ ĐỀ: 
"NGHỀ BÉ BIẾT"

Ghi chú 
về sự 
điều 
chỉnh

tt 
 

Mục tiêu chủ đề
 

Nội dung chủ đề 
 
 

 Hoạt động chủ đề
 
 

Địa 
điểm 
tổ 
chức
 
 

MT
ND 
cốt 
lõi
 
 

N 1 N2 N3 N 4

 
                   - Vệ sinh - ăn ngủ   5 2 4 4

  - Hoạt động chiều
 

  5 6 9 8

  - Hoạt động chiều
 

  3 3 7 7

  
 '- Hoạt động học + Hoạt động góc + Hoạt 
động chiều
 

 
 1 3 2 1

  - Hoạt động học + Hoạt động chiều
 

  1 0 0 0

         - Hoạt động học
   5 5 10 5

    + Giờ Thể chất   1 1 2 1
    + Giờ nhận thức   2 1 3 1
    + Giờ ngôn ngữ   1 1 2 1
    + Giờ học TC- KNXH   0 1 0 0
    + Giờ học Thẩm mỹ   1 1 3 2
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP

    Nhánh 1
Một số nghề 
quen thuộc
GV: Nguyễn Thị 
Lan Hương

Ngày 2/12
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐH: 

Tìm hiểu về  một 
số nghề phổ biến 
trong xã hội

Ngày 3/12
- Lĩnh Vực: 

PTNT
- Tên HĐH: 
 Tiết học: Thêm 

bớt trong phạm vi 
7

Ngày 4/12
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐH: Truyện 

Ba anh em

Ngày 5/12
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐH: 
Đi thăng bằng 
trên ghế thể dục 
đầu đội túi cát

Ngày 6/12
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐH: 
Nặn dụng cụ nghề 
nông

Nhánh 2
Nghề bác sĩ
GV: Bùi Thị 
Minh Trang

Ngày 9/12
- Lĩnh vực:PTNT
Tìm hiểu về nghề 

bác sĩ

Ngày 10/12
- Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐH: 
Tiết học: Nhóm 
chữ cái u, ư

Ngày 11/12
- Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: 

Vẽ chân dung bác sĩ

Ngày 12/12
- Lĩnh vực:PTTC
- Tên HĐH: 
Bật xa tối thiểu 
50cm

Ngày 13/12
- Lĩnh vực:PTTC + 

KNXH
- Tên HĐH: 

Giờ học: Bé phân 
loại rác thải

Ngày 16/12
- Lĩnh vực:PTNT
- Tên HĐH: 
Tìm  hiểu chú bộ 
đội

Ngày 17/12
- Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐH: 
- Nhóm chữ cái i-

c-t
 

Ngày 18/12
- Lĩnh vực:TCKNXH
- Tên HĐH: 

Số 7 tiết 3

Ngày 19/12
- Lĩnh vực:PTTC
- Tên HĐH: 
- Nhảy lò cò 5m

Ngày 20/12
- Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: 
- Dạy hát: Vai chú 

mang súng

Nhánh 3
Chú bộ đội

GV: Nguyễn Thị 
Lan Hương

Bùi Thị Minh 
Trang Ngày 23/12

- Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: 

Ngày 24/12
- Lĩnh vực:PTNN
- Tên HĐH: 

Ngày 25/12
- Lĩnh vực:PTNT
- Tên HĐH: 

Ngày 26/12
- Lĩnh vực:PTTC
- Tên HĐH: 

Ngày 27/12
- Lĩnh vực:PTTM
- Tên HĐH: 
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Vẽ chân dung 
chú bộ đội

+ Thơ Chú bộ 
đội hành quân 

trong mưa

Nhận biết khối cầu 
khối trụ và nhận 
dạng chúng trong 

thực tế

- "Đi trên ván kê 
dốc"

Vận động múa: Vai 
chú mang súng

Nhánh 4
Dự án : Bé làm 

sữa chua
GV: Bùi Thị 
Minh Trang

Ngày 30/12
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐ(5E): 
Tìm hiểu về  một 
số nguyên liệu  và 
quy trình làm sữa 
chua.

Ngày 31/12
- Lĩnh vực: 
PTTM
Tên HĐH: 
Hát: Dềnh dềnh 
dàng dàng 

Ngày 1/1
- Lĩnh vực: PTNN
Đồng dao: Đi cầu đi 
quán 

Ngày 2/1
- Lĩnh vực: 
PTTM
HĐ (EDP)
Bé làm sữa chua

Ngày 3/1
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: 
Ném được trúng đích 
ngang ở khoảng cách 
xa 2m, đường kính 
40cm bằng 2 tay

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có)

Một số nghề quen thuộc
1 Từ 2/12 – 6/12/2024

Bùi Thị Minh Trang

Nghề bác sĩ
1 Từ 9/12 - 13/12/2024 Nguyễn Thị Lan Hương

Chú bộ đội
2 Từ 16/12 - 27/12/2024

Nguyễn Thị Lan Hương
Bùi Thị Minh Trang

Dự án: Bé làm sữa chua
1 Từ 30/12 – 3/12/2024

Bùi Thị Minh Trang
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 III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1
Một số nghề quen 

thuộc

Nhánh 2
Nghề bác sĩ

Nhánh 3
Chú bộ đội

Nhánh 4
 Dự án: Bé làm sữa chua

Giáo 
viên

1. Xây dựng MTGD 
1. Xây dựng MTGD 
* XDMTGD trong lớp.
- Thay đổi góc xây dựng 
thành xây dựng mô hình 
khu chung cư.
- Bổ sung các nguyên 
học liệu tạo hồ bơi, sắp 
xếp vườn hoa, khu vui 
chơi trong khu chung cư:
+ Cây xanh (có chi tiết 
rời để ghép)

1. Xây dựng MTGD 
* XDMTGD trong lớp.
- Bổ sung đồ dùng góc bác 
sĩ.
+ Bổ sung các lô tô về nghề 
bác sĩ
+ Bổ sung bảng chơi chọn 
đồ dùng theo bệnh
+ Bảng khám phá nghề bác 
sĩ….
* Tải nhạc + video
- Nhạc bài hát: Em làm bác 

1. Xây dựng MTGD 
* XDMTGD trong lớp.
- Thay đổi góc xây dựng 
thành xây dựng mô hình 
Doanh trại bộ đội
- Bổ sung các nguyên 
học liệu tạo khuôn viên .
+ Cây xanh (có chi tiết 
rời để ghép)
- Bổ sung góc học tập
+ Bảng khám phá Nghề 
của chú bộ đội.

1. Xây dựng MTGD 
* XDMTGD trong lớp.
- Xây dựng góc mới: Bé làm 
đầu bếp.
+ Trò chơi: Làm sữa chua
- Bổ sung góc Khám phá khoa 
học. Trò chơi: Sự lên men của 
sữa chua
- Bổ sung đồ dùng làm sữa 
chua: Sữa đặc, đường, sữa 
chua cái, hộp đựng sữa chua
- Đồ dùng khám phá khoa học: 
Bảng lên men của sữa chua
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Nhánh 1
Một số nghề quen 

thuộc

Nhánh 2
Nghề bác sĩ

Nhánh 3
Chú bộ đội

Nhánh 4
 Dự án: Bé làm sữa chua

* Tải nhạc + video
- Nhạc bài hát: Bác làm 
vườn và chú chim sâu
- Video một số hoạt 
động của nghề nông, 
nghề xây dựng
* XDMT ngoài lớp học
* Công tác tuyên 
truyền
- Nội dung tuyên truyền:
+ Mục tiêu chủ đề:
+ Bài thơ: Làm nghề như 
bố
+ Lời bài hát: Bác làm 
vườn và chú chim sâu.
- Tuyên truyền về chăm 
sóc sức khỏe và phòng 
chống dịch bệnh giao 
mùa.
+ Chuẩn bị tranh, ảnh: 
Một số tranh ảnh nội 
dung về chủ đề nhánh
+ Bảng tuyên truyền 
mục tiêu nhánh, vận 

sĩ, Bác sĩ
- Video công việc của bác sĩ
- Nguyên vật liệu: 
+ Một số nguyên liệu làm 
thuốc, các hộp thuốc, vỉ 
thuốc
+ Giấy màu, giấy trắng, bút 
vẽ, màu nước, hồ dán, que, 
kim sa, …
+ Tranh ảnh các loại bệnh
- Xây dựng nội dung các trò 
chơi trong các góc phù hợp 
chủ đề.
* Công tác tuyên truyền
- Nội dung tuyên truyền mục 
tiêu chủ đề:
- Đường link bài hát: Em 
làm bác sĩ, Bác sĩ.
- Nội dung tuyên truyền:  
Hoạt động chăm sóc, giáo 
dục trẻ theo chế độ sinh hoạt 
của trẻ tại lớp; 
+ Bài thơ: “Bé tập làm bác 
sĩ”; 

* Tải nhạc + video
- Nhạc bài hát: Cái 
Bống, Gánh gánh gồng 
gồng.
- Video hoạt động của 
chú Bộ đội 

* XDMT ngoài lớp học
* Công tác tuyên 
truyền
- Nội dung tuyên truyền:
+ Mục tiêu chủ đề:
+ Thơ: Chú bộ đội hành 
quân trong mưa
+ Lời bài hát: Cháu yêu 
chú bộ đội
- Chuẩn bị tranh, ảnh: 
Một số tranh ảnh nội 
dung về chủ đề nhánh
+ Bảng tuyên truyền 
mục tiêu nhánh, vận 
động phụ huynh ủng hộ 
nguyên học liệu
- Tuyên truyền về chăm 
sóc sức khỏe và phòng 

- Nguyên vật liệu: 
Sữa chua, Sữa tươi không 
đường, Sữa đặc, Nước lọc 
- Tranh ảnh quy trình làm sữa 
chua
- Xây dựng nội dung các trò 
chơi trong các góc phù hợp 
chủ đề.
* Tải nhạc + video
- Nhạc bài hát: Vui cùng su 
su, Dềnh dềnh dàng dàng
- Video quá trình làm sữa chua

* XDMT ngoài lớp học
* Công tác tuyên truyền
- Thư gửi phối hợp với phụ 
huynh  
- Đường link bài hát: Vui 
cùng susu, Dềnh dềnh dàng 
dàng.
- Nội dung tuyên truyền:  Hoạt 
động chăm sóc, giáo dục trẻ 
theo chế độ sinh hoạt của trẻ 
tại lớp; Đồng dao: Đi cầu đi 
quán. 
+ Chuẩn bị tranh, ảnh: Một số 
tranh ảnh nội dung về dự án.
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Nhánh 1
Một số nghề quen 

thuộc

Nhánh 2
Nghề bác sĩ

Nhánh 3
Chú bộ đội

Nhánh 4
 Dự án: Bé làm sữa chua

động phụ huynh ủng hộ 
nguyên học liệu
- Tuyên truyền về chăm 
sóc sức khỏe và phòng 
chống dịch giao mùa
- Tuyên truyền chuẩn bị 
tâm thế cho trẻ vào lớp 1

+ Chuẩn bị tranh, ảnh: Một số 
tranh ảnh nội dung về chủ đề 
nhánh
+ Bảng tuyên truyền mục 
tiêu nhánh, vận động phụ 
huynh ủng hộ nguyên học 
liệu
- Tuyên truyền về chăm sóc 
sức khỏe và phòng chống 
dịch giao mùa

chống dịch giao mùa + Bảng tuyên truyền mục tiêu 
dự án, vận động phụ huynh 
ủng hộ nguyên học liệu.

Nhà 
trường

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lớp lập kế hoạch theo chủ đề nhánh-
- Xem xét, bổ sung nguyên học liệu phục vụ cho công tác giảng dạy.
- Kết hợp với giáo viên tuyên truyền ngoài lớp học

Phụ 
huynh

- Theo dõi thời khóa 
biểu và cho con ôn theo 
chương trình của cô.
- Sưu tầm ảnh và các 
nguyên học liệu theo 
bảng tuyên truyền để hỗ 
trợ cô và trò chuyện 
cùng con về một số 
nghề.

- Theo dõi thời khóa biểu và 
cho con ôn theo chương 
trình của cô.
- Sưu tầm ảnh và các nguyên 
học liệu theo bảng tuyên 
truyền để hỗ trợ cô và trò.
- Sưu tầm bài thơ, bài hát về 
chủ đề nhánh

- Trò chuyện với con và 
cung cấp kiến thức cho 
con theo lời cô dặn.
- Sưu tầm nguyên học 
liệu giúp cô và trò.
- Sưu tầm bài thơ, bài 
hát về chủ đề nhánh

- Trò chuyện với con và cung 
cấp kiến thức cho con về dự 
án. Cùng con vẽ bản thiết kế 
món bánh ngô đẹp.
- Sưu tầm nguyên học liệu 
giúp cô và trò.
- Tìm hiểu về một số loại 
bánh
- Sưu tầm bài thơ, bài hát về 
dự án
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Nhánh 1
Một số nghề quen 

thuộc

Nhánh 2
Nghề bác sĩ

Nhánh 3
Chú bộ đội

Nhánh 4
 Dự án: Bé làm sữa chua

Trẻ - Trang trí môi trường 
lớp cùng cô.
- Giúp cô một số việc 
đơn giản để hoàn thành 
góc chơi
- Chuẩn bị 1 số nguyên 
học liệu, đồ dùng đồ 
chơi cho các tiết học

- Tham gia sưu tầm các 
nguyên học liệu cùng cô và 
bố mẹ
- Chuẩn bị các điều kiện học 
tập cho hoạt động sau

Tham gia sưu tầm các 
nguyên học liệu cùng cô 
và bố mẹ
- Tham gia các hoạt 
động cùng cô và các bạn
-- Giúp cô một số việc 
đơn giản để hoàn thành 
góc chơi
- Chuẩn bị 1 số nguyên 
học liệu, đồ dùng đồ 
chơi cho các tiết học

- Tham gia sưu tầm các 
nguyên học liệu cùng cô và 
bố mẹ
-Trang trí môi trường lớp 
cùng cô.
- Giúp cô một số việc đơn 
giản để hoàn thành góc chơi
- Chuẩn bị 1 số nguyên học 
liệu, đồ dùng đồ chơi 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 

chú

1 Đón trẻ

* Tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh:
- Trò chuyện với trẻ về mặc trang phục phù hợp khi thời tiết thay đổi theo mùa
- Dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; 
"Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
-Nghe hiểu các từ khái quát (Đồ dùng theo nghề,), từ trái nghĩa (cao - thấp, ngắn - dài
- Trò chuyện với trẻ quan tâm giúp đỡ khi bạn cần giúp đỡ
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao
- Nhắc nhở phụ huynh ký sổ xác nhận tình hình sức khỏe của trẻ. 
- Nghe bài hát,:  Anh phi công ơi, anh nông dân,   hạt lúa vàng, tóc xinh...  Bé làm bao 
nhiêu nghề….;
- Tuyên truyền phụ huynh phối hợp thực hiện dự án Steam: Ủng hộ nguyên vật liệu, 
cung cấp kiến thức cho trẻ, dự xem sản phẩm của trẻ.
- Tuyên truyền về sản phẩm của dự án 
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về chủ đề đang thực hiện.

2 Thể dục sáng

Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn và đi với các kiểu đi khác nhau: Đi 
thường, đi bằng gót bàn chân, đi bằng mũi bàn chân, đi khom, chạy chậm chạy 
nhanh.... Kết hợp nhịp trống.
 Trọng động: Trẻ đứng dãn cách theo đội hình 4 hàng ngang, tập kết hợp với nhạc bài 
hát: “Chòm tóc xinh”với dụng cụ gậy thể dục.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 

chú
- Hô hấp:  Thổi bóng bay
 -Tay: Đánh xoay tròn 2 cánh tay
- Lưng, bụng: Hai tay lên cao, cúi chạm mũi chân
-Chân:  2 tay dang ngang, chân bước sang ngang, 2 tay ra trước khụy chân
-  Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau)
- Tập ghép với bài “ Ba em làm  công nhân lái xe”, “ Cháu yêu cô chú công nhân”, 
- Hồi tĩnh:.Làm chim bay nhẹ nhàng* TCVĐ: Mưa rơi, gió thổi
Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 lần.

    
Nhánh 
1
Một số 
nghề 
quen 
thuộc

Ngày 2/12
- Lĩnh vực: 

PTNT
- Tên HĐH: 

Tìm hiểu về  
một số nghề 
phổ biến trong 
xã hội

Ngày 3/12
- Lĩnh Vực: 

PTNT
- Tên HĐH: 

 Tiết học: 
Thêm bớt trong 

phạm vi 7

Ngày 4/12
- Lĩnh vực: 

PTNN
- Tên HĐH: 

Truyện Ba anh 
em

Ngày 5/12
- Lĩnh vực: 

PTTC
- Tên HĐH: 
Đi thăng bằng 
trên ghế thể dục 
đầu đội túi cát

Ngày 6/12
- Lĩnh vực: 

PTTM
- Tên HĐH: 
Nặn dụng cụ 
nghề nông

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
2

Nghề 
bác sĩ

Ngày 9/12
- Lĩnh 

vực:PTNT
Tìm hiểu về 
nghề bác sĩ

Ngày 10/12
- Lĩnh 

vực:PTNN
- Tên HĐH: 
Tiết học: Nhóm 
chữ cái u, ư

Ngày 11/12
- Lĩnh 

vực:PTTM
- Tên HĐH: 

Vẽ chân dung 
bác sĩ

Ngày 12/12
- Lĩnh 

vực:PTTC
- Tên HĐH: 
Bật xa tối thiểu 
50cm

Ngày 13/12
- Lĩnh 

vực:PTTC + 
KNXH

- Tên HĐH: 
Giờ học: Bé 
phân loại rác 

thải
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 

chú
Ngày 16/12

- Lĩnh 
vực:PTNT

- Tên HĐH: 
Tìm  hiểu chú 
bộ đội

Ngày 17/12
- Lĩnh 

vực:PTNN
- Tên HĐH: 
- Nhóm chữ cái 

i-c-t
 

Ngày 18/12
- Lĩnh 

vực:TCKNXH
- Tên HĐH: 
Số 7 tiết 3

Ngày 19/12
- Lĩnh 

vực:PTTC
- Tên HĐH: 
- Nhảy lò cò 5m

Ngày 20/12
- Lĩnh 

vực:PTTM
- Tên HĐH: 
- Dạy hát: Vai 

chú mang súng

Nhánh 
3
Chú bộ 
đội

Ngày 23/12
- Lĩnh 

vực:PTTM
- Tên HĐH: 
Vẽ chân dung chú 
bộ đội

Ngày 24/12
- Lĩnh 

vực:PTNN
- Tên HĐH: 
+ Thơ Chú bộ 
đội hành quân 
trong mưa

Ngày 25/12
- Lĩnh 

vực:PTNT
- Tên HĐH: 
Nhận biết khối 
cầu khối trụ và 
nhận dạng 
chúng trong 
thực tế

Ngày 26/12
- Lĩnh 

vực:PTTC
- Tên HĐH: 
- "Đi trên ván kê 

dốc"

Ngày 27/12
- Lĩnh 

vực:PTTM
- Tên HĐH: 
Vận động múa: 
Vai chú mang 
súng

Nhánh 
4

Dự án: 
Bé làm 

sữa 
chua

Ngày 30/12
Lĩnh vực: 
PTNT
Tên HĐ(5E): 
Tìm hiểu về  
một số nguyên 
liệu  và quy 
trình làm sữa 
chua.

Ngày 31/12
- Lĩnh vực: 
PTTM
Tên HĐH: 
Hát: Dềnh 
dềnh dàng 
dàng 

Ngày 1/1
- Lĩnh vực: 
PTNN
Đồng dao: Đi 
cầu đi quán 

Ngày 2/1
- Lĩnh vực: 
PTTM
HĐ (EDP)
Bé làm sữa 
chua

Ngày 3/1
Lĩnh vực: 
PTTC
Tên HĐH: 
Ném được trúng 
đích ngang ở 
khoảng cách xa 
2m, đường kính 
40cm bằng 2 tay
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 

chú

Nhánh 
1

Ngày 2/12
- Quan sát lá 
cây vạn niên 
thanh.
TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
-Chơi tự do

Ngày 3/12
-Quan sát cây 
lan ý
- Trò chơi  trong 
nhà thể chất

Ngày 4/12
- Quan sát thời 
tiết
- TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự do

Ngày 5/12
-Quan sát cây 
bình an
-TCVĐ: Trò 
chơi: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do

Ngày 6/12
- Quan sát lá 
bỏng
TCVĐ: ô tô và 
chim sẻ
-Vẽ phấn trên 
sân

Nhánh 
2

Ngày 9/12
- Quan sát hoa 
giấy
- TCVĐ: Kéo 
co.
- Chơi tự do

Ngày 10/12
-Quan sát lan ý: 
- Trò chơi:  
trong nhà thể 
chất
- Chơi tự do

Ngày11/12
- Quan sát  lá 
khế
TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
-Chơi tự do

Ngày 12/12
-Quan sát  thời 
tiết
- TCV Đ: Nhảy 
dây
- Chơi tự do

Ngày 13/12
- Quan sát  lưỡi 
hổ
TCVĐ: Cáo ơi 
ngủ à
- Chơi tự do

4

Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Nhánh 
3

Ngày 16/12
- QS: Quả 
quất

-  TCVĐ:Kéo 
co
- Chơi tự do 
các đồ chơi 
trong sân 
trường

Ngày 17/12
- QS: lưỡi hổ
- TCVĐ:  trong 
nhà thể chất
- Chơi tự do

Ngày 18/12
 - QS: Quả khế
- TCVĐ: Nhảy 
dây
- Chơi tự do

Ngày 19/12
-QS: Lá cây 
lộc vừng
TCVĐ:Kéo 
con 
- Chơi tự do 

Ngày 20/12
-QS: hoa giấy 
-TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột  
Chơi tự do 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 

chú
Ngày 23/12

- Qs: Quan sát 
thời tiết
- TC: Kéo co
- Chơi tự do

Ngày 24/12
- QS: Quan sát 
lá hồng môn
 - TC:  trong 
nhà thể chất
- Chơi tự do

Ngày 25/12
- QS: Quan sát 
lá bưởi
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do

Ngày 26/12
- Qs: Quan sát 
thân cây lộc 
vừng
- TC: Đi nhanh 
đi chậm
- Chơi tự do

Ngày 27/12
- Qs: Hoa mẫu 
đơn
Trò chơi :  Tín 
hiệu giao thông
- Chơi tự do

Nhánh 
4

Ngày 30/12
- Quan sát: 
chuối cảnh
- TCVĐ: Nhảy 
qua dây
- Chơi tự do tại 
khu vực trải 
nghiệm:

Ngày 31/12
Thời tiết
- TCVĐ:  trong 
nhà thể chất
- Chơi tự do 

Ngày 1/1
- Quan sát thân 
cây mít
 TCVĐ: Kéo 
co
- Chơi tự do tại 
khu vực chơi 
vận động: 

Ngày 2/1
- Quan sát: cây 
son môi 
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do tại 
khu vực chợ 
quê:

Ngày 3/1
- Quan sát Thời 
tiết
- TCVĐ: Bịt 
mắt bắt dê.
- Chơi tự do tại 
khu vực sáng 
tạo: 
(Nếu trẻ muốn 
sửa) (E5)

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

* Vệ sinh:
- Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng phục vụ cho hoạt động vệ sinh của trẻ: Khăn lau, nước 
ấm, xà phòng rửa tay, giá khăn mặt, dép đi trong nhà vệ sinh.
- Rèn kỹ năng vệ sinh đúng thao tác. 
* Ăn trưa:
- Chuẩn bị khăn lau tay, khăn lau miệng đủ cho mỗi trẻ.
- Trẻ thực hành sắp xếp, dọn bàn ăn: Chia đĩa, thìa, khăn lau…
- Giới thiệu các món ăn.
- Rèn trẻ thói quen văn minh trong ăn uống: Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất, 
không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn.
- Hình thành kỹ năng chuẩn bị bữa ăn, thu dọn sau khi ăn.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 

chú
* Ngủ trưa:
- Quan sát trẻ trong giờ ngủ (sửa tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ, nhắc  trẻ không gây 
tiếng ồn).
- Trước khi trẻ ngủ dậy: Mở nhạc nhẹ. Cho trẻ vận động nhẹ nhàng tại chỗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Hoạt động 
chiều

Ngày 27/12: Mở dự án: 
+ Khảo sát kiến thức nền của trẻ, giao nhiệm vụ cho trẻ ( Dẫn dắt lý do thực hiện dự 
án)
+ Viết thư ngỏ gửi phụ huynh 

Nhánh 
1

Ngày 2/12
+ Hướng dẫn 
Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 
về màu sắc, 
hình dáng / 
đường nét và 
bố cục 
- Chơi đồ chơi 
trong lớp

Ngày 3/12
- Trò chuyện 
về Địa chỉ, số 
điện thoại của 
người thân và 
các số điện 
thoại trợ giúp: 
111,113,114,11
5- 
Học Tiếng Anh

Ngày 4/12
-Nghe kể 
truyện:  Ba anh 
em

Ngày 5/12
- Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 
về màu sắc, 
hình dáng / 
đường nét và 
bố cục
Học Tiếng Anh

Ngày 6/12
- Nặn dụng cụ 
nghề nông- 
Tổng kết chủ 
đề: 

6

Hoạt 
động 
chiề

u

Nhánh 
2

Ngày 9/12
- Khám phá về 
nghề bác sĩ
 - Chơi đồ chơi 
trong lớp

Ngày 10/12
- Hướng dẫn 
trẻ giữ gìn bảo 
quản điện 
thoại, Ipad, 
máy tính Học 
Tiếng Anh

Ngày 11/12
-Ôn tập chữ cái 
u, ư
- Tạo sơ đồ 
trường mầm 
non trên máy 
tính

Ngày 12/12
-Nghe bài hát: 
Trò chuyện về 
nghề bác sĩ bác 
sĩ  
Học Tiếng Anh

Ngày 13/12
-Tổng kết chủ 
đề
- Các nhóm 
dọn  vệ sinh
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 

chú
Ngày 16/12

- Trò chuyện, 
nhận biết về 
hôm qua, hôm 
nay và ngày 
mai
 - Tổ chức cho 
trẻ chơi tại 
phòng thể chất

Ngày 17/12
-Hướng dẫn 
trẻ: nhận xét 
sản phẩm tạo 
hình
Học Tiếng Anh

Ngày 18/12
-Trò chơi: Tô 
đồ các chữ u,ư,
- Nghe hát: 
Anh phi công 
ơi

Ngày 19/12
-Nhận xét sản 
phẩm tạo hình 
về màu sắc, 
hình dáng / 
đường nét và 
bố cục 

Ngày 20/12
-Trò chơi: Tô 
đồ các chữ 
I,t,c…
Học Tiếng Anh

Nhánh 
3 Ngày 23/12

Hướng dẫn trẻ 
giữ gìn bảo 
quản điện 
thoại, Ipad, 
máy tính - 
Chơi đồ chơi 
trong lớp

Ngày 24/12
-Trò chuyện, 
nhận biết về 
hôm qua, hôm 
nay và ngày 
mai

Ngày 25/12
-Nhận dạng 
chữ cái,, sao 
chép chữ cái I, 
t, c..

Ngày 26/12
-Dạy trẻ thích 
ứng phù hợp 
hoàn cảnh giao 
tiếp.
- Hát Vai chú 
mang súng

Ngày 27/12
-Hướng dẫn trẻ 
một số thao tác 
tiết kiệm điện
- Mở dự án: Bé 
làm sữa chua
- Các nhóm 
dọn  vệ sinh

Nhánh 
4

Ngày 30/12
- Trò chuyện 
về quy trình 
làm sữa chua. 
- Tổ chức cho 
trẻ chơi tại 
phòng thể chất

Ngày 31/12
- Xem Video 
Xem video 
Một số loại hoa 
quả làm sữa 
chua dầm 
- Vẽ thiết kế 
món sữa chua 

Ngày 1/12
- Trò chuyện 
về các nguyên 
vật liệu làm 
sữa chua.
Trò chơi: Bé 
tập đong sữa .

Ngày 2/12
- Gọi tên các 
ngày trong 
tuần
- Thí nghiệm: 
Sự lên men của 
sữa chua.

Ngày 3/12
- Thưởng thức 
sản phẩm, chia 
sẻ, nhận xét, 
đánh giá.
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
Phân phối vào 

nhánh
tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N
1

N
2

N
3

N
4

Bán 
hàng

Cửa 
hàng 
thời 
trang 
tóc và 
các đồ 
dùng 
chăm 
sóc tóc

- Trẻ biết thực hiện theo 
vai chơi: Người bán và 
người mua.
- Người bán biết giao 
tiếp với khách hàng, 
nêu giá tiền, giới thiệu 
sản phẩm và đưa hàng 
cho khách. Người mua 
biết trả giá và nhận 
hàng bằng hai tay.
- Người bán biết nhìn 
vào bảng giá mặt hàng 
khi khách hỏi.
- Biết sử dụng các từ lễ 
phép để chào mời, cảm 
ơn khách hàng khi mua 
hàng.
- Biết điều chỉnh giọng 
nói cho phù hợp với 
ngữ cảnh, tình huống 
và nhu cầu khi giao tiếp 
với khách hàng

-  Trẻ nhận vai chơi, gắn 
thẻ vào góc chơi, phân 
công nhiệm vụ.
+ Sắp xếp, lau chùi hàng 
hóa, giá hàng.
+ Mời chào khách hàng 
về sản phẩm mà khách 
hàng cần mua.
+ Đưa hàng cho khách 
và nói giá tiền. 
+ Nhận tiền bằng hai tay 
và nói lời cảm ơn hẹn 
khách lần sau lại đến cửa 
hàng của mình.
+ Thu dọn đồ chơi khi 
hết giờ chơi. - Trò chơi:  

- Bảng giá, tiền, cân, giỏ đi 
chợ.
- Một số mặt hàng thiết yếu: 
Rau củ quả, gạo, giày dép, 
dầu gội đầu.

x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

+ Trò chơi: Cửa hàng 
tổng hợp
-Cửa hàng bán đồ dùng 
dụng cụ của nghề nông, 
nghề xây dựng, nghề 
giáo viên…
-Bán các một số sản 
phẩm của nghề nông, 
nghề xây dựng..
- Bán đồ ăn thức uống
- Bán đồ dùng gia dụng 
trong gia đình

+Bổ sung:
- Đồ dùng dụng cụ của nghề 
nông, nghề xây dựng.
+ Một số sản phẩm của 
nghề nông, nghề xây dựng..
+ Một số đồ dùng, trang 
phục của Chú Bộ đội. x

 - Trò chơi:  
+ Cửa hàng bán các loại 
sữa chua và các sản 
phẩm từ sữa chua.
+ Bán dụng cụ làm sữa 
chua
+ Bán nguyên liệu làm 
sữa chua
+ Bán các sản phẩm từ 
sữa

- Bảng giá, tiền, cân, giỏ đi 
chợ.
- Bổ sung: Đồ chơi: Một số 
dụng cụ làm bánh
- Một số nguyên liệu làm 
sữa chua
- Một số loại sữa chua do 
trẻ làm 

x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

+ Trò chơi:  Cửa hàng 
bán thuốc
-Cửa hàng bán một số 
loại thuốc chữa bệnh, 
thuốc bổ, thực phẩm 
chức năng.
- Bán một số dụng cụ 
nghề y: tai nghe, máy trợ 
tim, kính đo mắt…
- Bán  một số loại nước 
khử khuẩn, nước tiệt 
trùng, khẩu trang
- Bán đồ dùng gia dụng

+Bổ sung:
- Một số loại thuốc chữa 
bệnh, thuốc bổ, thực phẩm 
chức năng
- Một số dụng cụ nghề y: 
tai nghe, máy trợ tim, kính 
đo mắt…
- Một số loại nước khử 
khuẩn, nước tiệt trùng, 
khẩu trang

x

+ Trò chơi:  Cửa hàng 
bán quân trang
-Cửa hàng bán một số đồ 
dùng ăn uống, .
- Bán một số đồ dùng gia 
dụng.
- Bán đồ dùng gia dụng
- Bán một số mặt hàng 
lưu niệm

+Bổ sung:
- Một số đồ dùng ăn uống.
- Một số đồ dùng gia dụng.
- Một số mặt hàng lưu niệm

x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

Nấu 
ăn

-  Có khả năng đề xuất trò 
chơi và hoạt động thể 
hiện sở thích của bản 
thân – 
- Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, có kỹ năng 
chế biến, nấu một số  
món ăn đơn giản từ các 
loại động vật: Tôm, cua, 
cá, trứng, rau, củ. Đặt tên 
cho các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu 
các món ăn, trang trí bàn 
ăn, giao tiếp, phục vụ 
khách hàng.
- Biết thực hiện công 
việc được giao, biết tôn 
trọng và hợp tác, chấp 
nhận trong khi chơi.

- Trẻ nhận vai chơi:
+ Lấy thẻ gắn vào góc 
chơi.
+ Mặc trang phục nấu ăn.
+ Trẻ về nhóm cùng thỏa 
thuận vai chơi. Phân công 
công việc trong bếp ăn.
+ Thực hiện công việc đã 
được phân công: Đi chợ, 
nấu chính, phụ bếp, nhặt 
rau, bày bàn ăn, …
+ Thu dọn góc chơi gọn 
gàng đúng nơi quy định
+ Trẻ về nhóm để nhận vai 
chơi của mình
- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+ Nấu các món ăn theo ý 
thích.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng

- Thực đơn trong tuần, trang 
phục nấu ăn: Tạp dề, mũ, túi 
đựng tiền, …
- Đồ dùng nấu ăn: Nồi, chảo, 
bếp ga, dao, bát, đĩa, lò vi 
sóng, máy xay sinh tố,…
Tạp dề, mũ,  Menu các món 
ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, 
đĩa, đũa, dao, thớt, đũa, thìa, 
lọ súp, dầu ăn, muối, bột 
ngọt, khăn trải bàn. Thực 
phẩm:  tôm, cua, cá, trứng, 
giò, chả nem, thịt, rau, quả... 

x x x x

Trò chơi: Nhà hàng bình 
dân
Bổ sung: Nộm rau củ
- Tôm rán
- Rau củ quả luộc

- Bổ sung món ăn đồ chơi: 
Các nguyên liệu làm nộm, 
rau củ quả … x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

+  Nấu các món ăn theo ý 
thích.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng

Trò chơi: Nhà hàng Lẩu 
nướng Bổ sung: Một số 
món nướng
- Tôm, mực thả lẩu
- Rau củ quả 
+  Nấu các món ăn theo ý 
thích.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Phục vụ khách hàng

- Bổ sung món ăn đồ chơi: 
Tôm, mực, mì sợi..

x x

Trò chơi
Cửa hàng sữa chua
   - Bán  sữa chua
   - Sữa chua dầm hoa quả
   - Nguyên liệu làm sữa 
chua

-Bổ sung: Nguyên liệu làm – 
sữa chua
   - Một số loại hoa quả dầm.

x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

Gia 
đình

- Trẻ biết vai chơi của 
mình, biết cùng nhau 
chơi
- Trẻ biết tự thoả thuận 
với nhau để đưa ra chủ 
đề chơi chung.
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi đúng nơi quy định

- Đóng vai các thành 
viên trong gia đình: Bố, 
mẹ, ông bà, con cái, anh 
chị em mua và chăm sóc 
các con vật trong gia 
đình….
- Thao tác các hành 
động của ông, bà, bố 
mẹ, con cái đi chợ, đi 
mua sắm.

- Quần áo, kính của ông bà, 
đồ dùng đóng vai bố mẹ...
- Gương, lược, búp bê...

x x x

 

x

Bác sĩ - Trẻ biết mình đang 
đóng vai bác sĩ khi 
được hỏi và thực hiện 
được đúng theo vai. 
- Trẻ biết sử dụng đồ 
chơi bác sĩ theo đúng 
chức năng của từng 
loại đồ chơi.
- Biết thực hiện một 
vài động tác đơn giản 
khám chữa, bệnh có 
kết hợp với lời nói khi 
khám.

- Trẻ nhận vai chơi, lấy 
kí hiệu dán vào góc 
chơi, phân công nhiệm 
vụ.
- Mặc trang phục bác sĩ, 
sắp xếp các đồ dùng, 
dụng cụ khám bệnh.
- Thực hiện các thao tác 
đơn giản đúng theo 
chức năng của đồ dùng.
- Khám, chăm sóc bệnh 
nhân; tư vấn, dặn dò 
bệnh nhân khi ra về

- Trang phục bác sĩ, dụng 
cụ khám bệnh, một số loại 
thuốc
- Tranh tuyên truyền những 
lời khuyên của bác sĩ hãy 
rửa tay bằng xà phòng.
- Khẩu trang, nước sát 
khuẩn.
- Sổ y bạ, bút dạ.
- Giường bệnh.
- Bổ sung một số loại thuốc

x x x

x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

+ Sắp xếp, lau chùi, các 
góc chơi, đồ chơi.
+ Phân công nhiệm vụ 
các bạn trong góc chơi.
+ Đóng vai các bác xây 
dựng
+ Trao đổi thân thiện 
với bạn.
- Lắp ghép: hàng rào, mô 
hình nhà, cây hoa,…
+ Vườn thú
+ Vườn cây
+ Ngôi nhà
+ Hồ cá…
+ Trao đổi thân thiện 
với bạn.

+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, khối 
xốp, sỏi, cây hoa, cây xanh 
có gắn ráp, hoa gài,…
+ Mô hình, mẫu xây dựng 
các loại vườn bách thú 
khác nhau
+ Các khối lắp ghép, hàng 
rào, thảm cỏ, cây, rau củ 
quả….
- Một số đồ dùng dụng cụ  
trồng  cây: cuốc, xẻng, 
bình tưới cây, xô....

x x x x

Trò chơi: Xây công trình 
của bé

Bổ sung: 
- Bản thiết kế
- Một số học liệu như: gạch, 
bìa các ton.

x x

Góc 
xây 
dựng

-Trẻ biết xếp mô hình 
theo cách sáng tạo của 
trẻ .…
- Trẻ biết sắp xếp, bố 
trí các khu vực hợp lý 
khoa học, sử dụng đồ 
dùng đa dạng.
- Rèn kỹ năng quan 
sát, tư duy và sự phối 
hợp các thành viên 
trong nhóm

Trò chơi: Xây nông trại Bổ sung: - Tranh mẫu về 
mô hình nông trại
- Bản thiết kế, 
- Vườn cây ngô

x



45

Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

Trò chơi: Xây doanh trại 
bộ đội

Bổ sung: - Tranh mẫu về 
khu doanh trại bộ đội
- Bản thiết kế, 
- Một số đồ dùng lắp ghép 
và nguyên học liệu tự nhiên.

x

Góc 
học 
tập

Khám 
phá

-Trẻ biết thực hiện và 
thao tác các trò chơi 
trong các bảng chơi
- Ôn luyện và củng cố 
nhận thức của trẻ
- Rèn khả năng tư duy, 
ghi nhớ, sáng tạo của 
trẻ.
- Hoàn thành công việc 
được giao

+ Sắp xếp, lau chùi, các 
góc chơi, đồ chơi.
+ Phân công nhiệm vụ 
các bạn trong góc chơi.
+ Dọn dẹp đồ dùng sạch 
sẽ khi chơi xong.
+ Trao đổi thân thiện 
với bạn.

- Chuẩn bị: Các loại bảng 
biểu, đồ chơi
+ Sắp xếp đồ dùng , phân 
công nhiệm vụ.
+ Dọn dẹp góc chơi.

* Khám phá: Một số 
nghề quen thuộc như: 
Nghề nông, nghề xây 
dựng, nghề giáo viên
- Hình ảnh một số nghề 
quen thuộc
- Sản phẩm 
- Dụng cụ  
- Quy trình sản xuất

* Khám phá: Một số nghề 
quen thuộc
-  Hình ảnh Nghề nông, 
nghề xây dựng, nghề giáo 
viên
-  Hình ảnh sản phẩm một 
số nghề tương ứng
- Hình ảnh dụng cụ một số 
nghề
- Hình ảnh quy trình sản 
xuất

x
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Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

* Khám phá: 
- Các mẫu sữa chua
- Nguyên liệu làm sữa 
chua
- Quy trình làm sữa 
chua
- Dụng cụ làm sữa chua
- Nguyên liệu trang trí 
sữa chua

 

- Hình ảnh các loại sữa 
dùng làm sữa chua
- Hình ảnh các đồ dùng 
làm sữa chua.
- Hình ảnh đồ dùng trang 
trí sữa chua
- Hình ảnh: Các  nguyên 
liệu làm sữa chua
- Hình ảnh quy trình làm 
sữa chua
- Bảng biểu, bút dạ bảng, 
các hình ảnh để trẻ chơi, 
kéo, gai dính,  đủ cho trẻ 
dùng.

x

* Khám phá: Nghề bác 
sĩ
+ Sưu tầm hình ảnh về 
công việc nghề bác sĩ.
+ Phân loại đồ dùng 
dụng cụ của bác sĩ
+ Trang phục bác sĩ
+ Nơi làm việc của bác 
sĩ

- Bảng biểu đủ số lượng.
- Hình ảnh về công việc 
nghề bác sĩ.
+ Hình ảnh đồ dùng dụng 
cụ của bác sĩ
+ Hình ảnh trang phục bác 
sĩ
+ Hình ảnh nơi làm việc 
của bác sĩ.

x

* Khám phá: Chú bộ đội Bảng biểu đủ số lượng.
- Hình ảnh về công việc 
chú bộ đội

x
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nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

+ Sưu tầm hình ảnh về 
công việc , trang phục 
của chú bộ đội.
+ Phân loại đồ dùng của 
chú bộ đội
+ Doanh trại của chú bộ 
đội

+ Hình ảnh đồ dùng trang 
phục chú bộ đội 
+ Hình ảnh nơi làm việc 
của chú bộ đội.

- Học toán với đồ chơi 
thông minh học toán.

- Các bảng chơi 
x x x

x
- Nối, vẽ thêm cho đủ 7 - Tranh rỗng có số lượng từ 

4 đến 7 để trẻ tô màu và vẽ 
thêm.
- Bút chì , sáp màu

x x x
x

- Bé xếp đúng số lượng .
7

- Bảng chơi có số gài. 
x x x

x
- Nối thứ tự các số theo 
nét chấm mờ và tô màu 
hình vẽ.

- Giấy A4 có các số sắp 
theo thứ tự để tạo thành 
hình vẽ, bút.

x x x
x

Làm 
quen 
với 
toán

-Trẻ biết thực hiện và 
thao tác các trò chơi 
trong các bảng chơi
- Ôn luyện và củng cố 
nhận thức của trẻ về 
nhóm có số lượng 7
- Rèn khả năng tư duy, 
ghi nhớ, sáng tạo của 
trẻ.
- Hoàn thành công việc 
được giao

- Tô màu khoảng rỗng 
có nét chấm mờ

-Tô màu số 7 rỗng x x x x
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nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

* Chữ cái
- Gạch chân chữ u, ư và 
i, t, c  trong từ có nội 
dung chủ đề

- Bảng gạch chân chữ cái
x

 

x

- Tô màu chữ cái u, ư và 
i, t, c rỗng

- Tranh rỗng chữ cái u, ư 
và i, t, c x  

x
- Nối chữ u, ư và i, t, c 
với chữ cái trong từ.

- Bảng ai thông minh hơn
x

 
x

- Ghép chữ thành từ - Bảng ghép từ theo mẫu
x x x

 
x

- Tạo hình chữ cái từ 
các nguyên học liệu

- Chuẩn bị các nguyên học 
liệu: sỏi, hột hạt, đất nặn, 
kẽm bông…

x x x
 

x

Làm  
quen 
chữ cái

-Trẻ biết thực hiện và 
thao tác các trò chơi 
trong các bảng chơi
- Ôn luyện và củng cố 
nhận thức của trẻ
- Rèn khả năng tư duy, 
ghi nhớ, sáng tạo của 
trẻ.
- Hoàn thành công việc 
được giao
- Nhận biết và phát âm 
đúng
+ Nhóm chữ cái u, ư 
và i, t, c
+ Ôn luyện một số chữ 
cái đã học.

- Bảng chữ cái thông 
minh 

- Bảng chơi xếp hình chữ 
cái x x x

 
x

.* Thực hiện công việc:
- Vẽ bắp ngô hoạt hình

- Tranh mẫu gợi ý.
- Màu nước x

Xé dán dụng cụ nghề 
nông

- Tranh mẫu gợi ý
- Giấy màu, keo dán. x

4 Góc 
nghệ 
thuật

* Tạo hình: - Trẻ biết 
sử dụng và phối hợp 
các nguyên học liệu 
khác nhau để tạo thành 
sản phẩm tạo hình 
- Biết phối hợp các kỹ 
năng cắt, xé dán để tạo Nặn dụng cụ xây dựng - Tranh mẫu gợi ý

- Đất nặn x



49

Phân phối vào 
nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

Làm tranh bác nông dân 
từ các nguyên học liệu

- Tranh mẫu gợi ý
- Các nguyên học liệu x

- Làm phụ kiện trang trí 
sữa chua

- Tranh mẫu gợi ý
- Các nguyên học liệu tự 
nhiên, tái chế.

x

- Nặn các loại sữa chua - Đất nặn, khuôn nặn
- Keo dán, băng dính,..

x

Làm ống nghe bác sĩ từ 
các nguyên học liệu tự 
nhiên

- Các nguyên học liệu từ 
thiên nhiên, kéo,  keo sữa, 
băng dính

x

Vẽ chân dung bác sĩ - Tranh mẫu, chì màu, giấy 
vẽ x

Xé dán tranh đồ dùng 
bác sĩ

Tranh mẫu, nguyên học 
liệu, giấy màu, keo dán. x

Nặn các loại thuốc. - Mẫu của cô, Đất nặn, bảng 
nặn, nguyên học liệu x

Gấp trang phục chú bộ 
đội

- Tranh mẫu, nguyên học 
liệu, giấy màu, keo dán. x

Vẽ chú bộ đội - Tranh mẫu, chì màu, giấy 
vẽ x

thành bức tranh có 
màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối đẹp
- Biết phối hợp các kĩ 
năng nặn để tạo thành 
sản phẩm có bố cục 
cân đối
- Biết nhận xét các sản 
phẩm tạo hình về màu 
sắc, hình dáng, bố cục 
…. Có khả năng nói 
lên ý tưởng và tạo ra 
các sản phẩm tạo hình 
theo ý thích
- Biết đặt tên cho sản 
phẩm tạo hình...

Nặn balo, mũ chú bộ đội - Mẫu của cô, Đất nặn, bảng 
nặn, nguyên học liệu. x
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nhánh

tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

Làm hoa tặng chú nhân 
ngày 22/12

- Mẫu của cô
- Các nguyên học liệu từ 
thiên nhiên, kéo,  keo sữa, 
băng dính

x

- Lấy sách, lật, giở sách, 
xem sách, cất sách.
- Đóng album

- Quyển sách đa năng , sa 
bàn kể chuyện, giá để sách, 
giá để các con rối, giá  để 
tranh. Rạp chiếu bóng.

x x x x x

x- Xem tranh, ảnh, sách 
truyện về Nghề nghiệp 
có chữ kèm theo.
- Xem một số truyện về 
chủ điểm
- Kể chuyện  với các 
con rối...

- Truyện chữ to: “Ba anh 
em
- Rối que: “Ba anh em x

- Kể truyện đã học với 
tranh với sự hướng dẫn 
của cô

-Truyện: “Ba anh em”
-  Thơ: Làm bác sĩ x

Trẻ biết đọc bài thơ chữ 
to và biết thể hiện biểu 
cảm qua giọng đọc- 

- Bài thơ chữ to Bé tập làm 
bác sĩ x

5 Góc 
sách 
truyệ
n

- Biết tự chọn sách để 
"đọc" và xem 
- Biết cách "đọc sách" 
từ trái sang phải, từ 
trên xuống dưới, từ 
đầu sách đến cuối sách
- Biết kể chuyện theo 
tranh minh họa và kinh 
nghiệm của bản thân
- Giáo dục trẻ biết giữ 
gìn và sắp xếp sách 
gọn gàng.

.

- Thơ: “Chú bộ đội hành 
quân trong mưa””

- Bài thơ chữ to: “Chú bộ 
đội hành quân trong mưa” x
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tt Tên góc chơi Mục đích - Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị

N
1

N
2

N
3

N
4

-  Đồng dao: Đi cầu đi 
quán

- Bài thơ chữ to: - Đồng 
dao: Đi cầu đi quán

x

6 Góc 
vận 
động

Bé vui 
khỏe

- Trẻ biết vận động, 
thao tác với các dụng 
cụ và đồ dùng vận 
động.
- Trẻ biết phối hợp với 
bạn cùng chơi và chơi 
đoàn kết

- Trẻ chơi ném bóng, 
bolling, bật liên tục vào 
các ô, ném vòng cổ 
chai, đi cà kheo..
- Trẻ chơi bện tóc, cài 
cúc, kéo khóa…

Bóng, bolling, các ô, vòng, 
hộp đích
Bảng có hình ảnh tết tóc, 
xâu dây giày, cài cúc áo… x x x

x

7 Góc 
khám 
phá 
khoa 
học

- Trẻ biết cách pha chế 
nước ép hoa quả để tạo 
màu sắc sữa chua
- Trẻ biết sự lên men 
của sữa chua từ quá 
trình ủ men
- Có kỹ năng pha tỉ lệ 
màu, đọc kết quả, nhận 
xét kết quả.
.

- Trò chơi: Pha chế sữa 
chua.
- Thí nghiệm: Sự lên 
men của sữa chua
- Thí nghiệm tạo màu 
sữa chua từ nước hoa 
quả

- Bảng màu của hoa quả
- Sữa tươi và sữa chua cái
- Các loại hoa quả
- Chai lọ, để đựng sản 
phẩm 

x

    NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG  XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
          PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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